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TÒA ÁN NHÂN DÂ N 

 QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số: 19/2022/QĐDS-ST 

Ngày 28/3/2022 

V/v: yêu cầu tuyên bố một người 
mất năng lực hành vi dân sự 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

------------***------------- 

 

 

Nh©n danh 

 n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n quËn Long Biªn 

 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Lý Thị Tường Nga - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp:Bà Trần Thu Hà – Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát quận Long Biên:Ông Bùi Bách Thành- Kiểm sát viên 

Trong ngày 28 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở TAND quận Long Biên mở phiên họp sơ 

thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 164/2021/TLST-VDS ngày 

20/12/2021 về “ Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”theo quyết 

định mở phiên họp số 02/2022/QĐ-MPH ngày 18/3/2022. 

Ng­êi yªu cÇu: Ông Dương Hồng T, sinh năm 1968  

Người bị yêu cầu: Anh Dương Minh T, sinh năm 1981 

Cùng trú tại: Tổ 11 phường TB, quận LB, TP HN. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Ông Dương Hồng B, sinh năm 1936 

Địa chỉ: Tổ 11 phường TB, quận LB, TP HN. 

Ông Dương Văn C, sinh năm 1965 

Địa chỉ: Số nhà 14 ngõ 39 phố NT, Tổ 11 phường TB, quận LB, TP HN. 

Bà Dương Thị C, sinh năm 1962 

Địa chỉ: Số 48 ngõ 318 phường TB, quận LB, TP HN. 

(Ông T và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều có đơn xin giải 

quyết vắng mặt) 
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Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự đối với anh Dương Minh T. 

 

NHẬN ĐỊNH 

             Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhận định: 

             Tại đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của ông Dương 

Hồng T đối với anh Dương Minh T thể hiện: Bố mẹ ông là ông Dương Hồng B và 

bà Nguyễn Thị L (đã chết năm 2016 theo giấy trích lục khai tử số 326 ngày 

07/6/2016 của UBND phường Thạch Bàn) sinh được 04 người con. Anh Dương 

Minh T là người con thứ 4, sinh năm 1981. Từ lúc sinh ra đã bị bệnh lý (bệnh 

Down) sức khỏe yếu, chậm phát triển cả về sức khỏe, trí tuệ. Từ việc nuôi dưỡng 

và chăm sóc anh T tại gia đình, mọi sinh hoạt của anh T đều phải có người nhà 

giúp đỡ. Năm 2013, gia đình có đưa anh T đi khám sức khỏe tại Bệnh viện đa 

khoa Đức Giang, kết quả kết luận mắc bệnh Down, thiểu năng trí tuệ, sức khỏe 

loại rất yếu và không chỉ định sử dụng thuốc điều trị gì. Tiền sử trong gia đình 

ông T không có ai bị bệnh trên.  

               Tại bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 13/KLGĐ ngày 

23/02/2022 của Bệnh viện tâm thần TW kết luận: Anh Dương Minh T bị bệnh 

chậm phát triển tâm thần nặng, theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi. 

               Ông Dương Hồng T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

thống nhất đề nghị Tòa án tuyên bố anh Dương Minh T mất năng lực hành vi dân 

sự và đề nghị cử ông Dương Văn C là người giám hộ do bố của anh T là cụ 

Dương Hồng B đã già yếu. 

                Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp sau khi phân tích nội dung 

vụ việc đã đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông T, đề nghị Tòa án tuyên bố 

anh Dương Minh T mất năng lực hành vi dân sự và đồng ý để ông Dương Văn C 

là người giám hộ.  
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                Xét thấy yêu cầu của ông Dương Hồng T là có căn cứ, đề nghị của Viện 

kiểm sát là phù hợp nên cần được chấp nhận. Ông Dương Văn C có đầy đủ năng 

lực hành vi dân sự và các điều kiện đối với người giám hộ theo quy định tại Điều 

53 Bộ luật Dân sự năm 2015 do đó ông Chiến đủ điều kiện giám hộ cho anh T. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

              Căn cứ vào Điều 22; Điều 46; Điều 49; khoản 2 Điều 53 Bộ luật dân sự 

2015 

              Căn cứ vào Điều 370; Điều 371; Điều 372; Điều 376; Điều 378 Bộ luật 

tố tụng dân sự 2015. 

              C¨n cø nghÞ quyÕt sè 326/2016/NQ- UBTVQH14 ngµy 30.12.2016 quy 

®Þnh vÒ møc thu, miÔn, gi¶m, thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông ¸n phÝ vµ lÖ phÝ tßa ¸n. 

             1. Chấp nhận đơn của ông Dương Hồng T về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự. 

             Tuyên bố anh Dương Minh T, sinh năm 1981 trú tại: Tổ 11 phường TB, 

quận LB, TP HN  mất năng lực hành vi dân sự. 

             2. Ông Dương Văn Chiến là người giám hộ cho anh Dương Minh T. Ông 

C có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng 

lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật. 

            3. Về lệ phí: Ông Dương Hồng T phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng) lệ phí dân sự sơ thẩm được trừ vào số tiền 300.000đ tạm ứng ông T đã nộp 

theo biên lai số 0064867 ngày 20/12/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự quận 

Long Biên nay chuyển thành lệ phí. 

 

N¬i nhËn: 

- vksnd quËn Long Biªn; 

- C¸c ®­¬ng sù; 

       - L­u hå s¬ vô ¸n 

Thẩm phán 

 

 

 

 

 

                                  Lý Thị Tường Nga 

 



 4 

 

 

 

 


